
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

Số:           /QĐ-UBND  Ninh Thuận, ngày      tháng 4 năm 2023 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc khen thưởng thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ  

diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Ninh Thuận năm 2023 

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 
 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013;  

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ về quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 95/2018/QĐ-UBND ngày 21/11/2018 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng;  

Theo đề nghị của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại Tờ trình số 1490/TTr-BCH 

ngày 26/4/2023 và ý kiến trình của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1330/TTr-

SNV ngày 27/4/2023.       
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối với 26 tập thể 

và 56 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Ninh 

Thuận năm 2023 (cụ thể nêu tại danh sách đính kèm). 

Điều 2. Mức tiền thưởng theo quy định tại Điều 3 Quyết định số 

113/2017/QĐ-UBND ngày 01/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể như sau: 

Bằng khen Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: 2.980.000 đồng (Hai triệu chín trăm tám 

chục nghìn đồng)/tập thể và 1.490.000 đồng (Một triệu bốn trăm chín mươi nghìn 

đồng)/cá nhân. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, 

Tài chính; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có 

liên quan và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.  

 
Nơi nhận:  CHỦ TỊCH 
- Như Điều 3; 

- CT và các PCT.UBND tỉnh; 

- Kho bạc Nhà nước tỉnh; 

- VPUB: LĐ; 

- Lưu: VT, VXNV. NY 

 

 

 
  Trần Quốc Nam 



ỦY BAN NHÂN DÂN                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH NINH THUẬN                                        Độc lập-Tự do-Hạnh phúc  

 
 

DANH SÁCH 

Khen thưởng thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ  

diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Ninh Thuận năm 2023 
(Ban hành kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày       /4/2023  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 
 

I. Đối với tập thể: 26 tập thể 

1. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. 

2. Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

3. Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

4. Phòng Hậu cần, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. 

5. Phòng Kỹ thuật, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. 

6. Ban Công Binh Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. 

7. Đại đội Công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

8. Trung đoàn BB896, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

9. Đại đội trinh sát, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

10. Đại đội Thông tin, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. 

11. Đại đội Thiết giáp, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

12. Đại đội xe tăng 3, Tiểu đoàn xe tăng 1, Lữ đoàn 574, Quân khu 5. 

13. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. 

14. Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

15. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

16. Văn Phòng Tỉnh ủy. 

17. Ban Tuyên Giáo tỉnh ủy. 

18. Huyện ủy Ninh Hải. 

19. Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải. 

20. Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ninh Hải. 

21. Công an huyện Ninh Hải. 

22. Trung tâm Văn hóa, thể thao và Truyền thanh, huyện Ninh Hải. 

23. Công An tỉnh. 

24. Phòng Cảnh sát cơ động, Công An tỉnh. 

25. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. 

26. Hải đội 2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 

II. Đối với cá nhân: 56 cá nhân 

1. Ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Ông Phan Tấn Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

3. Đại tá Lưu Xuân Phương Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. 

4. Đại tá Trương Thành Việt, Chính ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. 

5. Đại tá Nguyễn Túy, Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh. 

6. Đại tá Nguyễn Sơn, Phó Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. 

7. Đại tá Nguyễn Đình Sơn, Phó Chính ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 



8. Thượng tá Lê Văn Hùng, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự 

tỉnh. 

9. Thượng tá Đặng Ngọc An, Phó Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự 

tỉnh. 

10. Thượng tá Nguyễn Đức Thuận, Phó Chủ nhiệm Hậu cần, Bộ Chỉ huy Quân 

sự tỉnh. 

11. Đại úy Lưu Thành Bi, Phó Chủ nhiệm Kỹ thuật, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. 

12. Thượng tá Phạm Văn Thấn, Trưởng ban Tác huấn, Phòng Tham mưu, Bộ 

Chỉ huy Quân sự tỉnh. 

13. Thiếu tá Võ Hồng Long, Phó trưởng Ban Tác huấn, Phòng Tham mưu, Bộ 

Chỉ huy quân sự tỉnh. 

14. Trung tá Phan Văn Ngát, Chủ nhiệm Công Binh, Phòng Tham mưu, Bộ 

Chỉ huy Quân sự tỉnh.  

15. Trung tá Bùi Đình Trị, Trợ lý Phòng Quân huấn - Nhà trường, Bộ Tham 

mưu, Quân khu 5. 

16. Trung tá Nguyễn Minh Tình, Trợ lý Công binh, Bộ Tham mưu, Quân khu 5. 

17. Thượng tá Hoàng Văn Bắc, Trợ lý Dân quân, Bộ Tham mưu, Quân khu 5. 

18. Thượng úy Nguyễn Thế Đăng, Trợ lý Ban Công binh, Phòng Tham mưu, 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. 

19. Thượng úy Nguyễn Chương Thắng, Phó đại đội trưởng, Đại đội Công 

binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. 

20. Thượng tá Đoàn Quốc Việt, Trung đoàn trưởng, Trung đoàn BB896, Bộ 

Chỉ huy Quân sự tỉnh. 

21. Thiếu tá Hoàng Văn Ánh, Phó Tham mưu trưởng, Trung đoàn BB896, Bộ 

Chỉ huy Quân sự tỉnh. 

22. Trung úy Lại Minh Hiển, Trợ lý Hậu cần, Trung đoàn BB896, Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh. 

23. Thiếu tá Huỳnh Ngọc Sơn, Phó Chỉ huy trưởng, Ban Chỉ huy Quân sự 

thành phố Phan Rang - Tháp Chàm. 

24. Trung úy Nguyễn Thành Tâm, Đại đội trưởng, Lữ đoàn tăng thiết giáp 

574, Quân khu 5. 

25. Đại uý SQDB Võ Đại Hải, Phó đại đội trưởng, Đại đội ĐKZ82, Trung 

đoàn BB896. 

26. Hạ Sỹ, QNDB Nguyễn Tiến Luân, Khẩu đội trưởng, Pháo phòng không 

37mm, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. 

27. Đồng chí Nguyễn Văn Thạch, Trung đội trưởng, Trung đội DQCĐ huyện 

Ninh Hải. 

28. Ông Lê Đức Khai, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy. 

29. Ông Trần Minh Nam, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 

30. Ông Trịnh Hữu Thuyết, Phó Ban Nội chính Tỉnh ủy. 

31. Ông Tô Văn Yêm, Phó Phòng Thanh tra, kiểm tra, pháp chế, Công ty Điện 

lực tỉnh. 

32. Ông Nguyễn Xuân Duy, Trưởng phòng Biên tập, Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh Ninh Thuận. 

33. Ông Hồ Sĩ Sơn, Chánh Văn phòng, Ủy ban nhân dân tỉnh. 

34. Ông Lê Kim Hoàng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

35. Ông Đặng Kim Cương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn. 



36. Ông Lê Vũ Chương, Giám đốc Sở Y tế. 

37. Ông Nguyễn Văn Nhựt, Giám đốc Sở Tài chính. 

38. Bà Đinh Thị Bích Thuận, Giám đốc Công ty Viễn thông Ninh Thuận. 

39. Ông Trần Minh Thái, Chủ tịch, Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải 

40. Ông Ngô Minh Tự, Chánh Văn phòng, Huyện ủy Ninh Hải 

41. Thượng tá Phan Ngọc Hưng Chỉ huy trưởng, Ban Chỉ huy Quân sự huyện 

Ninh Hải. 

42. Thiếu tá Nguyễn Khắc Duy, Phó Chỉ huy trưởng, Ban Chỉ huy Quân sự 

huyện Ninh Hải. 

43. Đại úy Lê Đức Hạnh, Trợ lý Tác huấn, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ninh 

Hải. 

44. Thiếu tá Nguyễn Minh Tuấn, Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn DBĐV 210, 

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ninh Hải. 

45. Bà Bùi Thị Ngọc Hạnh, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin, huyện Ninh 

Hải. 

46. Trung  tá Trần Quốc Tuấn, Trưởng Công an huyện Ninh Hải. 

47. Ông Huỳnh Duy Mân, Chuyên viên, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy 

ban nhân dân huyện Ninh Hải. 

48. Ông Nguyễn Anh Kiệt, Thuyền trưởng, Tàu NT 90862 TS, Khu phố Ninh 

Chữ 1, Thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải. 

49. Ông Dương Hải Thuyền trưởng, Tàu NT 90446 TS, Khu phố Ninh Chữ 1, 

Thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải. 

50. Đại úy Nguyễn Tăng Thanh, Đội trưởng, Phòng Tham mưu, Công an tỉnh. 

51. Thượng úy Nguyễn Đức Minh, Cán bộ Phòng Công tác đảng, công tác 

chính trị, Công an tỉnh . 

52. Đại tá Lê Anh Sơn , Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. 

53. Thượng tá Phạm Văn Trác, Phó Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy Bộ đội 

Biên phòng tỉnh. 

54. Thiếu tá Trần Quang Mạnh, Đồn trưởng, Đồn Biên phòng Đông Hải, Bộ 

Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. 

55. Đại úy Phan Văn Thịnh, Phó Đồn trưởng, Đồn Biên phòng Phước Diêm, 

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. 

56. Đại úy QNCN Kiều Từ Lĩnh Kiên, Nhân viên Văn hóa cơ sở, Phòng Chính 

trị, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh./. 
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